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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH “VUI SINH NHẬT – NHẬN QUÀ SANG” 

1.  Giải nhất: Điện thoại Iphone 17 Promax 256GB trị giá quà tặng 40.000.000 đồng 

STT Mã số dự thưởng Tên Khách hàng Đơn vị  

1 0156048078003-00002 LY THI MAN PGD Mỹ Đình – Chi nhánh Sở giao dịch 

2. Giải nhì: 10 Sổ tiết kiệm BAOVIET Bank trị giá quà tặng 5.000.000 đồng 

STT Mã số dự thưởng Tên Khách hàng Đơn vị  

1 0256041245003-00005 TRUONG THI THAO Chi nhánh Đắk Lắk 

2 0366019208005-00003 TRAN KIM LOANG PGD Ngô Quyền – Chi nhánh Đắk Lắk 

3 0336049341003-00002 HOANG THI HOA PGD Hồng Bàng – Chi nhánh Hải Phòng 

4 0686021821000-00002 NGUYEN THI OANH Chi nhánh Lào Cai 

5 0326053000003-00001 TRAN DINH THUC Chi nhánh Đà Nẵng 

6 0196059665007-00008 NGUYEN THI NONG Chi nhánh Nghệ An 

7 0556008959005-00017 HOANG THI DA LAN PGD Thanh Khê – Chi nhánh Đà Nẵng 

8 0616042069006-00001 CHU VAN VUONG Chi nhánh Thái Nguyên 

9 0456034065001-00001 
NGUYEN THI MINH 

PHOI 
Chi nhánh Bình Dương 

10 0116018910009-00002 LE NGOC QUYEN PGD Âu Cơ – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

3. Giải ba: 20 Phiếu mua hàng Urbox trị giá quà tặng 1.000.000 đồng 

STT Mã số dự thưởng Tên Khách hàng Đơn vị 

1 0376043700000-00006 HOANG THI MINH HOA PGD Hai Bà Trưng – Chi nhánh Hà Nội 

2 0336048676007-00001 DO THI KIM THUY PGD Hồng Bàng – Chi nhánh Hải Phòng 

3 0616042757002-00002 
NGUYEN THI MINH 

CHAM 
Chi nhánh Thái nguyên 

4 0106017747003-00002 NGUYEN THI THU LAN 
PGD Hàng Xanh – Chi nhánh TP Hồ Chí 

Minh 

5 0176069328000-00002 TRA THI TUYET MAI PGD Đào Tấn – Chi nhánh Sở giao dịch 

6 0616042191004-00001 HOANG THI THU HIEN Chi nhánh Thái nguyên 
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7 0616042761009-00008 NGUYEN THANH HA Chi nhánh Thái nguyên 

8 0426037981004-00003 
NGUYEN ANH TUYET 

NHU 
Chi nhánh Khánh Hòa 

9 0296013468009-00003 TRAN THU GIANG 
PGD Phú Nhuận – Chi nhánh TP Hồ Chí 

Minh 

10 0166032546005-00012 DOAN XUAN BINH Chi nhánh Sài Gòn 

11 0416013214004-00003 TRINH THI TUYET LAN PGD Đông Sài Gòn – Chi nhánh Sài Gòn 

12 0436018769002-00005 TRAN THI TUYET MAI PGD Ngũ Hành Sơn – Chi nhánh Đà Nẵng 

13 0236044599006-00002 
NGUYEN THI THANH 

NGA 

PGD Tôn Đức Thắng – Chi nhánh Sở giao 

dịch 

14 0186014406004-00006 HO THI THOM 
PGD Phú Mỹ Hưng – Chi nhánh TP Hồ Chí 

Minh 

15 0126019982004-00005 
LE TRAN THUY 

TRANG 

PGD Nguyễn Thái Sơn – Chi nhánh TP Hồ 

Chí Minh 

16 0636012963004-00004 LE THI THU NGUYET Chi nhánh Gia Lai 

17 0176068706007-00006 NGUYEN THI Y PGD Đào Tấn- Chi nhánh Sở giao dịch 

18 0176068799009-00001 PHAM MINH TRIET PGD Đào Tấn- Chi nhánh Sở giao dịch 

19 0286056884003-00002 HO XUAN MEN PGD Hà Đông- Chi nhánh Sở giao dịch 

20 0586018685007-00002 TRAN HUONG LAN PGD Lê Chân – Chi nhánh Hải Phòng 

4. Giải khuyến khích: 50 Phiếu mua hàng Urbox trị giá quà tặng 500.000 đồng 

STT Mã số dự thưởng Tên Khách hàng Đơn vị 

1 0056233240003-00002 VU MINH NGUYET Chi nhánh Sở Giao dịch 

2 0336048491006-00008 HA THU THUY PGD Hồng Bàng – Chi nhánh Hải Phòng 

3 0256040946000-00002 PHAM THI KIM LOAN Chi nhánh Đắk Lắk 

4 0376043655003-00002 NGUYEN KIM QUY PGD Hai Bà Trưng – Chi nhánh Hà Nội 

5 0206023235003-00019 PHAM THU ANH PGD Ba Đình – Chi nhánh Sở Giao dịch 

6 0036093498004-00006 VU MONG LAN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh  

7 0236044125007-00007 PHAM THI SAU 
PGD Tôn Đức Thắng - Chi nhánh Sở Giao 

dịch 

8 0606009803002-00001 VO THI MY NGOC PGD Ninh Kiều – Chi nhánh Cần Thơ 

9 0156048140007-00003 TRAN MINH TAN PGD Mỹ Đình – Chi nhánh Sở Giao dịch 

10 0126020259003-00003 
NGUYEN THI THANH 

HAO 

PGD Nguyễn Thái Sơn – Chi nhánh TP Hồ 

Chí Minh 
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STT Mã số dự thưởng Tên Khách hàng Đơn vị 

11 0156048139001-00001 
NGUYEN THI TUYET 

MINH PGD Mỹ Đình – Chi nhánh Sở Giao dịch 

12 0206023311004-00003 NGUYEN HANH LE PGD Ba Đình – Chi nhánh Sở Giao dịch 

13 0196059725008-00001 LE THUY ANH Chi nhánh Nghệ An  

14 0186014184001-00001 TRAN THI NGOC LAN 
PGD Phú Mỹ Hưng – Chi nhánh TP Hồ Chí 

Minh 

15 0586018884004-00001 PHAM THI THUY VAN PGD Lê Chân – Chi nhánh Hải Phòng 

16 0306049482006-00001 TRAN NGOC QUE PGD Bến Thủy - Chi nhánh Nghệ An 

17 0286057139003-00002 TRUONG TAT THANG PGD Hà Đông – Chi nhánh Sở Giao dịch 

18 0636013054008-00004 TRAN THI MY LE Chi nhánh Gia Lai  

19 0676007730006-00021 LE THI KIM LAN Chi nhánh Nam Sài Gòn  

20 0156048089009-00002 HOANG THI HIEN PGD Mỹ Đình – Chi nhánh Sở Giao dịch 

21 0356013183002-00004 PHAM NHAT QUANG PGD Phú Lâm – Chi nhánh Sài Gòn 

22 0256040633009-00001 NGUYEN THI BANG Chi nhánh Đắc Lắk 

23 0326052653002-00007 HY A GAI Chi nhánh Đà Nẵng 

24 0506015561005-00003 KHUU KIM PAI Chi nhánh Kiên Giang 

25 0576026939001-00001 NGUYEN THI YEN Chi nhánh Bắc Ninh  

26 0336048894005-00002 PHAM VAN DIEN PGD Hồng Bàng – Chi nhánh Hải Phòng  

27 0456034051004-00004 
NGUYEN VU NHU 

QUYNH Chi nhánh Bình Dương  

28 0616042691009-00001 LE THI HUONG Chi nhánh Thái Nguyên  

29 0686022203003-00002 PHAM THI HUONG Chi nhánh Lào Cai  

30 0456033724008-00013 
DUONG THI BICH 

NGAN Chi nhánh Bình Dương  

31 0286057068006-00001 
NGUYEN HUU 

NGHENH PGD Hà Đông – Chi nhánh Sở Giao dịch 

32 0206023116005-00004 
NGUYEN THI MINH 

THU PGD Ba Đình – Chi nhánh Sở Giao dịch 

33 0116018947005-00015 NGUYEN VAN CO PGD Âu Cơ – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

34 0256041165004-00003 PHAM THI TUONG VI CN Đắc LắcĐẮK LẮK 

35 0326052601003-00001 NGUYEN NGOC SIENG CN Đà NẵngĐÀ NẴNG 

36 0296013371002-00002 
NGUYEN THI MINH 

HIEN PGD Phú NhuậnHỒ CHÍ MINH 
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STT Mã số dự thưởng Tên Khách hàng Đơn vị 

37 0496005412007-00006 
NGUYEN DON TUAN 

CUONG PGD Hưng Phú – Chi nhánh Cần Thơ 

38 0676007706001-00004 NGUYEN THI MY HIEN Chi nhánh Nam Sài Gòn  

39 0106017623000-00004 NGUYEN THI DIEP 
PGD Hàng Xanh – Chi nhánh TP Hồ Chí 

Minh  

40 0676007498005-00003 HOANG THI ANH VAN Chi nhánh Nam Sài Gòn 

41 0216064452000-00002 PHAM THI HAN Chi nhánh Hải Phòng  

42 0356013344007-00004 
NGUYEN THI THAO 

UYEN PGD Phú Lâm – Chi nhánh Sài Gòn 

43 0196059430001-00001 NGUYEN THI HUE Chi nhánh Nghệ An 

44 0526026407000-00001 DANG THI NGOC ANH Chi nhánh Quảng Ninh  

45 0536023289004-00001 VO SY DUY Chi nhánh Bình Định  

46 0346015365001-00002 
VU THI HONG 

PHUONG PGD An Đông – Chi nhánh Sài Gòn 

47 0306049714008-00001 HOANG THI TUYET PGD Bến Thủy - Chi nhánh Nghệ An 

48 0526026200007-00002 NGUYEN THI CHON Chi nhánh Quảng Ninh  

49 0196059726005-00001 
PHAM NGUYEN 

THANH Chi nhánh Nghệ An 

50 0336049358001-00001 MAI THI LUOT PGD Hồng Bàng - Chi nhánh Hải Phòng 

 

 


